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Stt Chi bộ cơ sở, trực thuộc 

Tổng 

số 

đảng 

viên 

Tổng 

số đại 

biểu 
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bổ 

Trong đó 

Đại 
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khuyết 

Đại 

biểu 
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Đại 

biểu 

chỉ 

định 

1 Chi bộ Bản Hang 19 6   6 2 

1 Đinh Xuân Hương    x  

2 Hoàng Thị Vượng    x  

3 Nông Lâm Hải    x  

4 Mã Thị Sợi    x  

5 Hoàng Văn Nhỏ    x  

6 Đinh Quang Hùng    x  

7 Nông Thị Xuân     x 

8 Đinh Văn Tiến     x 

2 Chi bộ Bản Phục 12 4   4 1 

1 Vi Thị Huyền    x  

2 Chu Thị Quyền    x  

3 Hoàng Thị Duyên    x  

4 Nông Thị Thu    x  

5 Hoàng Thị Hằng     x 

3 Chi bộ Bản Có 7 2   2 1 

1 Vương Văn Bằng    x  

2 Vi Văn Vấn    x  

3 Phan Thị Thảo     x 

4 Chi bộ Bản Lự 6 2   2 1 

1 Phương Tuấn Hưng    x  

2 Phan Văn Thao    x  

3 Hoàng Văn Hương     x 

5 Chi bộ Bản Mục 8 2   2 1 

1 Hoàng Văn Trình    x  

2 Phùng Văn Du    x  

3 Mã Văn Đỏ     x 

6 Chi bộ Bản Tùm 6 3 1 2 1 

1 Dương Kim Quyên   x    

2 Phún Tắc Ngân    x  



3 Đặng Văn Lý    x  

4 Triệu Văn Phiếu     x 

7 Chi bộ Bản Chạo 5 1   1 1 

1 Vương Văn Chức    x  

2 Hà Thị Hồng     x 

8 Chi bộ Bản Pìa 8 2   2 1 

1 Nông Văn Bộ    x  

2 Chu Thị Voòng    x  

3 Nông Quốc Hội     x 

9 Chi bộ Hin Đăm 5 1   1 1 

1 Dương Văn Sĩ    x  

2 Dương Phúc Quang     x 

10 Chi bộ Khe Bủng 5 1   1 1 

1 Dương Kim Quang    x  

2 Dương A Tài     x 

11 Chi bộ Trường Mầm non Kiên Mộc 11 4 1 3 1 

1 Lại Thị Ngoan   x   

2 Lường Thị Vĩnh    x  

3 Hoàng Thị Đào    x  

4 Nông Thị Tình    x  

5 Lý Thị Hưng     x 

12 Chi bộ Trường Tiểu học I Kiên Mộc 16 5  5 2 

1 Hoàng Thị Mừng    x  

2 Nông Thị Bình    x  

3 Chu Thị Hồng    x  

4 Vi Thị Thanh    x  

5 Bế Thị Hạ    x  

6 Trần Thị Mùa     x 

7 Nguyễn Khắc Tùng     x 

13 Chi bộ Trường Tiểu học II Kiên Mộc 13 4  4 1 

1 Nông Thị Vui    x  

2 Vũ Thị Minh    x  

3 Nguyễn Thị Vân    x  

4 Bế Thị Hiêm    x  

5 Hoàng Hải Yến     x 

14 Chi bộ Trường THCS Kiên Mộc 10 3  3 1 

1 Hoàng Thị Nga    x  

2 Bế Văn Nam    x  

3 Lương Đức Mạnh    x  

4 Hà Văn Hựu     x 

15 Chi bộ Nà Thuộc 10 3   3 1 

1 Chu Văn Cầu    x  

2 Vi Văn Lai    x  



3 Hoàng Trường Sinh    x  

4 Chu Xuân Lường     x 

16 Chi bộ Bản Háng 8 2   2 1 

1 Hoàng Văn Hải    x  

2 Vương Văn Liêm    x  

3 Vương Thanh Tình     x 

17 Chi bộ Bắc Xa 7 2   2  

1 Hoàng Văn Yên    x  

2 Nông Văn Vi    x  

3 Hoàng Thị Thảo     x 

18 Chi bộ Bản Văn 9 3   3 1 

1 Hoàng Thị Tươi    x  

2 Hoàng Văn Cư    x  

3 Hoàng Văn Bền    x  

4 Hoàng Văn Nông     x 

19 Chi bộ Nà Pè 7 2   2 1 

1 Lộc Văn Hùng    x  

2 Hoàng Văn Danh    x  

3 Hoàng Văn Hưng     x 

20 Chi bộ Kéo Cấn 5 1   1 1 

1 Đường Văn Hướng    x  

2 Hoàng Văn Nông     x 

21 Chi bộ Tẩn Lầu 8 2   2 1 

1 Hoàng Văn Chì    x  

2 Hoàng Thị Bình    x  

3 Hà Thị Ước     x 

22 Chi bộ Bản Mạ 5 1   1 1 

1 Kì Văn Bình    x  

2 Hoàng Thị Thanh     x 

23 Chi bộ Hạnh Phúc 6 2   2 1 

1 Hoàng Văn Hợp    x  

2 Tô Đức Sơn    x  

3 Hoàng Thị Lan     x 

24 Chi bộ Tắp Tính 5 1   1 1 

1 Hoàng Văn Đại    x  

2 Hoàng Văn Cầu     x 

25 Chi bộ Khuổi Tà 5 1   1 1 

1 Lương Văn Hải    x  

2 Hoàng Đức Duy     x 

26 Chi bộ Chè Mùng 3 1   1 1 

1 Lộc Văn Năm    x  

2 Nông Văn Đại     x 

27 Chi bộ Bản Quầy 4 1   1  



1 Tô Đức Lượng    x  

2 Hoàng Thị Huệ     x 

28 Chi bộ Trường Mầm non Bắc Xa 12 4  4 1 

1 Lý Thị Thoa    x  

2 Vi Thị Sen    x  

3 Hoàng Thị Nam    x  

4 Ngô Thanh Thuỷ    x  

5 Phan Thị Hằng     x 

29 Chi bộ Trường Tiểu học Bắc Xa 15 4  4 1 

1 Chu Thị Sửu    x  

2 Nông Văn Liêm    x  

3 Hoàng Văn Trung    x  

4 Vi Văn Thơ    x  

5 Hoàng Thị Huệ     x 

30 Chi bộ Trường THCS Bắc Xa 10 3   3 1 

1 Nguyễn Đắc Lực    x  

2 Chu Thị Tám    x  

3 Lương Thị Vy    x  

4 Vi Thị Lan     x 

31 Chi bộ Tiên Phi 14 4   4 1 

1 Vương Thị Thắm    x  

2 Nông Thị Tâm    x  

3 Bế Hồng Kiệm    x  

4 Hoàng Hồng Hạnh    x  

5 Lý Thị Nhàn     x 

32 Chi bộ Nà Lừa 24 7   7 2 

1 Hoàng Văn Khang    x  

2 Lương Văn Minh    x  

3 Chu Văn Tuấn    x  

4 Chu Văn Anh    x  

5 Hứa Thị Bộ    x  

6 Nông Thị Bích    x  

7 Bế Minh Đạt    x  

8 Chu Văn Nam     x 

9 Chu Văn Đài     x 

33 Chi bộ Bản Mọi 12 4   4 1 

1 Lê Thanh Mạ    x  

2 Hoàng Văn Tùng    x  

3 Chu Văn Là    x  

4 Chu Văn Hoàn    x  

5 Vi Xuân Độ     x 

34 Chi bộ Bản Chắt 5 1   1 1 

1 Hoàng Văn Dung    x  



2 Hoàng Thị Thu     x 

35 Chi bộ Pò Phát 9 3   3 1 

1 Hoàng Văn Đào    x  

2 Hoàng Văn Bốn    x  

3 Nông Thị Thơm    x  

4 Hoàng Văn Báo     x 

36 Chi bộ Khẩu Nua 6 2   2 1 

1 Bế Văn Xanh    x  

2 Bế Văn Tuấn    x  

3 Hoàng Văn Tám     x 

37 Chi bộ Còn Phiêng 8 2   2 1 

1 Vi Văn Phong    x  

2 Hà Văn Trường    x  

3 Nông Văn Chung     x 

38 Chi bộ Nà Loòng 8 2   2 1 

1 Bế Thị Huyền    x  

2 Lộc Văn Đạt    x  

3 Lộc Văn Lược     x 

39 Chi bộ Nà Táng 6 3 1 2 1 

1 Nông Thị Hậu   x   

2 Lộc Văn May    x  

3 Vương Văn Tiến    x  

4 Chu Thị Thắm     x 

40 Chi bộ Bản Xả 7 2   2 1 

1 Hoàng Văn Thiện    x  

2 Phạm Thị Hoài    x  

3 Hoàng Văn Tuyển     x 

41 Chi bộ Pò Háng 11 3   3 1 

1 Hoàng Văn Năm    x  

2 Bế Văn Đức    x  

3 Bế Thị Thái    x  

4 Hoàng Văn Muôn     x 

42 Chi bộ Nà Vang 4 1   1 1 

1 Nông Văn Cường    x  

2 Tàng Văn Bộ     x 

43 Chi bộ Trường Mầm Non I Bính Xá 9 3   3 1 

1 Bế Thị Hằng    x  

2 Hoàng Thị Huyền    x  

3 Hoàng Thị Huệ    x  

4 Chu Thị Tiến     x 

44 Chi bộ Trường Mầm Non II Bính Xá 13 4  4 1 

1 Hà Minh Hiến    x  

2 Hoàng Thị An    x  



3 Lương Thị Triệu    x  

4 Nông Thị Thơ    x  

5 Bế Ánh Lâm     x 

45 Chi bộ Trường Tiểu học I Bính Xá 13 4   4 1 

1 Lý Việt Nga    x  

2 Nông Thị Thảo    x  

3 Lộc Xuân Tình    x  

4 Mã Thị Hiền    x  

5 Dương Thị Quyên     x 

46 Chi bộ Trường Tiểu học II Bính Xá 14 5  1  4 1 

1 Nông Thị Hạnh    x   

2 Vũ Thị Nhung    x  

3 Hoàng Thị Ngân    x  

4 Lộc Thị Vượng    x  

5 Hoàng Văn Giỏng    x  

6 Hoàng Thị Na     x 

47 Chi bộ Trường THCS Bính Xá 20 7 1 6 2 

1 Phan Hữu Huyền   x   

2 Vi Tiến Thành    x  

3 Chu Thị Duyên    x  

4 Trần Thị Quế    x  

5 Hoàng Thuỳ Linh    x  

6 Lưu Bích Liên    x  

7 Nông Thị Thuỷ    x  

8 Vũ Thị Tuyết     x 

9 Lô Thị Huyền     x 

48 Chi bộ Công an 18 6 1 5 2 

1 Hoàng Văn Sang   x   

2 Trịnh Anh Tuấn    x  

3 Đào Bá Trung    x  

4 Vi Phúc Hưng    x  

5 Nguyễn Văn Hiếu    x  

6 Vi Văn Hải    x  

7 Hoàng Quang Huy 99     x 

8 Nông Khánh Duy     x 

49 Chi bộ Quân sự 12 8 4 4 2 

1 Hoàng Thị Kim Hoạt   x   

2 Vi Văn Đoàn   x   

3 Lương Duy Hiếu   x   

4 Hoàng Văn Hội   x   

5 Đinh Văn Chung    x  

6 Chu Văn Tần    x  

7 Chu Văn Tùng    x  



8 Nông Văn Lực    x  

9 Bùi Văn Hùng     x 

10 Tô Văn Hướng     x 

50 Chi bộ Y tế 10 4 1 3 1 

1 Triệu Đình Nguyên   x   

2 Lê Văn Luân    x  

3 Bế Văn Phong    x  

4 Đinh Văn Sáu    x  

5 Nông Thị Lan Anh     x 

51 Chi bộ các cơ quan Đảng uỷ 25 17 10 7 3 

1 Nông Đức Vượng   x   

2 Bùi Văn Cường   x   

3 Tô Thị Tuyết   x   

4 Hoàng Văn Hưng   x   

5 Hoàng Thị Thanh Hòa   x   

6 Bế Văn Cường   x   

7 Nông Thị Ngọc   x   

8 Nông Văn Huấn   x   

9 Nông Minh Hương   x   

10 Nguyễn Trung Thành   x   

11 Nông Thị Hà    x  

12 Vi Văn Chức    x  

13 Đinh Thị Cúc    x  

14 Nông Văn Tân    x  

15 Bế Văn Mạnh    x  

16 Hoàng Văn Tuấn    x  

17 Lộc Văn Thế    x  

18 Nguyễn Lương Cường    x  

19 Hoàng Thị Hằng     x 

20 Nông Thị Phiên     x 

52 Chi bộ UBND 22 13 5 8 3 

1 Mã Thị Hiển   x   

2 Nông Tuấn Huệ   x   

3 Hoàng Văn Thơ   x   

4 Vương Văn Hoè   x   

5 Hà Thị Đô   x   

6 Nông Quang Vịnh    x  

7 Hoàng Thị Hoa    x  

8 Hoàng Anh Dũng    x  

9 Mai Thị Nhật Linh    x  

10 Vi Thị Hải Yến    x  

11 Bế Thị Bích    x  

12 Chu Văn Hậu    x  



13 Nông Văn Sư    x  

14 Nông Đức Tuấn    x  

15 Nông Thị Thêm     x 

16 Lành Anh Trung     x 

 Tổng cộng 527 180 26 154 61 

 


